
Phụ lục III
DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THIẾT YẾU ƯU TIÊN TÍCH HỢP, CHIA SẺ DỮ LIỆU DÂN CƯ CỦA 
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP BỘ, CẤP TỈNH PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-VPCP ngày       tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ)

           
Chi phí tiết kiệm

Số 
T
T

Dịch vụ Tổng số 
hồ sơ

Trực 
tuyến Tỷ lệ

Nguồn 
dữ 

liệu để 
kết 
nối, 

chia sẻ

Người dân 
được hưởng lợi

Tiết 
kiệm 

chi phí 
đi lại

Thờ
i 

gian 
đi 
lại

Giảm 
chi phí 

tiết 
kiệm 
hồ sơ

Thu 
nhập 
bình 
quân 
đầu 

người
/giờ

Tổng số tiền tiết 
kiệm (đồng/năm)

Ghi 
chú

1

Đăng kí dự 
thi tốt 
nghiệp 
THPT 

quốc gia và 
xét tuyển 
đại học, 
cao đẳng

108573
9

102526
4 94.43%

-  
CSDL 
của Bộ 
Giáo 

dục và 
đào tạo

Giảm thời gian 
thực hiện do tái 
sử dụng thông 
tin đã có trong 
CSDL dân cư.
Giảm giấy tờ 
phải chuẩn bị 
như: chụp ảnh 
thẻ, làm hồ sơ, 

sổ hộ khẩu.
Giảm thời gian 
đi lại thực hiện 

thủ tục như: 
Không phải đến 

30000 8 50000 26250 297,326,560,000

 



2

ngân hàng hoặc 
các trường đại 
học để nộp phí, 

lệ phí,...
Rút ngắn thời 
gian xét tuyển; 
minh bạch, hạn 

chế gian lận.

2

Đăng ký 
thuế lần 

đầu, đăng 
ký thay đổi 
thông tin 
đăng ký 
thuế đối 

với người 
nộp thuế là 

hộ gia 
đình, cá 

nhân

920613 272831 29.64%

- Đã 
kết nối 

với 
CSDL
QG về 

DC
Kết 

nối với 
Cơ sở 
dữ liệu 

hộ 
kinh 

doanh

Giảm chuẩn bị, 
nộp giấy tờ công 
dân và điền các 
thông tin đã có 
trong CSDLQG 

dân cư
Giảm thời gian, 
chi phí đi lại đến 

cơ quan thuế 
thực hiện.

30000 4 5000 26250 38,196,340,000

 

3 Đăng ký 
thường trú

414202
8

381735
2 92.16%

- Bộ 
Tài 

nguyên 
môi 

trường
; 

(CSDL 
Đất 
đai)
- Bộ 
Tư 

pháp; 

Các thông tin 
của công dân đã 

được tự động 
điền

- Giảm xuất 
trình Giấy khai 

sinh đối với 
trường hợp trẻ 

đăng ký thường 
trú lần đầu

- Giấy đăng ký 
kết hôn, Giấy 

15000 2 10000 26250 295,844,780,000

 



3

(kết 
quả hộ 

tịch 
của 

công 
dân, 

kết quả 
công 

chứng, 
chứng 
thực)

chứng nhận tình 
trạng hôn nhân 
đối với trường 
hợp đăng ký 

thường trú cho 
vợ về với chồng, 
chồng về với vợ
- Giấy khai sinh 
đối với trường 
hợp đăng ký 

thường trú con 
về với cha mẹ

- Giấy khai sinh, 
thẻ Căn cước 
công dân, hộ 
chiếu, Sổ bảo 

hiểm xã hội, thẻ 
bảo hiểm y tế 
đối với trường 

hợp chứng minh 
người cao tuổi, 

người chưa 
thành niên
- Giảm thời 

gian, chi phí đi 
lại để thực hiện 

thủ tục.



4

4

Cấp điện 
mới từ lưới 
điện hạ áp  
(220/380V
) (Thí điểm 
cơ chế kết 
nối, chia sẻ 

dữ liệu 
trong dịch 
vụ cung 
cấp điện)

554977 405123 73.00%

- 
CSDL
QG về 

DC
- 

CSDL
QG về 
Doanh 
nghiệp 

Giảm giấy tờ cá 
nhân phải nộp 

như (CCCD, hộ 
khẩu,...)

Giảm thời gian 
đi lại chuẩn bị 
giấy tờ và thực 
hiện dịch vụ.

Giảm thời gian 
kiểm tra, xác 

minh thông tin 
công dân.

30000 4 20000 26250 62,794,065,000

 

5 Đăng ký 
khai tử 333117 122486 36.77%

- 
CSDL
QG về 

dân 
cư;
- 

CSDL 
về hộ 
tịch 
của 

UBND 
các 
cấp

Giảm thời gian 
khai báo do tái 
sử dụng thông 
tin công dân.

Giảm thời gian, 
chi phí đi lại 

thực hiện thủ tục

15000 1 5000 26250 5,664,977,500

 



5

6 Đăng ký 
tạm trú

345066
8

325194
7 94.24%

- Bộ 
Tài 

nguyên 
môi 

trường
; 

(CSDL 
Đất 
đai)
- Bộ 
Giao 
thông 
vận tải 
(đăng 
kiểm 

phươn
g tiện)

Các thông tin 
của công dân đã 

được tự động 
điền

Công dân đăng 
ký tạm trú vào 
chỗ ở hợp pháp 
đã được chủ hộ, 
chủ sở hữu chỗ 

ở hợp pháp đồng 
ý thì không phải 
xuất trình Giấy 

tờ, tài liệu 
chứng minh chỗ 

ở hợp pháp
Giảm thời gian, 
chi phí đi lại để 
thực hiện thủ 

tục.

15000 2 20000 26250 284,545,362,500

 

7 Đăng ký 
khai sinh 491820 161554 32.85%

- 
CSDL 
QG về 

DC
- Đã 

kết nối 
với 

CSDL 
Bảo 
hiểm 
để lấy 
thông 
tin về 
giấy 

Giảm thời gian 
khai báo do tái 
sử dụng thông 
tin công dân.

Giảm thời gian, 
chi phí đi lại 

thực hiện thủ tục

15000 1 10000 26250 8,279,642,500

 



6

chứng 
sinh

8
Cấp phiếu 
lý lịch tư 

pháp
826231 220065 26.63%

- Chưa 
kết nối 
CSDL 
QG về 

DC
- Chưa 

có 
CSDL 

Tòa 
án, 

Viện 
kiểm 
sát 

- Đã 
kết nối 
CSDL 

can 
cước 
can 

phạm 
với 

CSDL
QG về 

DC

Giảm thời gian 
khai báo do tái 
sử dụng thông 
tin công dân.

Giảm thời gian, 
chi phí đi lại 

thực hiện thủ tục

60000 8 5000 26250 60,517,875,000

 

9 Đăng ký 
kết hôn 455304 161731 35.52%

- 
CSDL
QG về 

dân 
cư;
- 

CSDL 
về hộ 

Giảm thời gian 
khai báo do tái 
sử dụng thông 
tin công dân.

Giảm thời gian, 
chi phí đi lại 

thực hiện thủ tục

15000 1 10000 26250 8,288,713,750

 



7

tịch 
của 

UBND 
các 
cấp

10

Cấp hộ 
chiếu phổ 
thông ở 

trong nước

238996
0

215757
3 90.28%

- 
CSDL
QG về 
xuất 
nhập 
cảnh,

- 
CSDL
QG về 

DC

Giảm thời gian, 
chi phí đi lại 

thực hiện 
TTHC.

Giảm chi phí 
chuẩn bị hồ sơ 
do tái sử dụng 
thông tin dân 

cư, sử dụng dữ 
liệu của hệ 

thống Căn cước 
công dân

Đã kết nối với 
hệ thống CSDL 
Căn cước công 
dân để xác thực 

ảnh CCCD

60000 8 10000 26250 604,120,440,000

 

11

Thu tiền 
nộp phạt 
xử lý vi 

phạm hành 
chính trong 

lĩnh vực 
giao thông 
đường bộ 

qua thiết bị 
ghi hình 

216297
9

143498
3 66.34%

CSDL 
đăng 
ký, 

quản 
lý 

phươn
g tiện

Giảm thời gian 
đi lại nhận quyết 
định XLVPHC, 
nộp phạt, nhận 

giấy tờ.
Giảm giấy tờ 

phải xuất trình, 
đối chiếu do 

khai thác được 

100000 16 10000 26250 760,540,990,000

 



8

(phạt 
nguội)

thông tin công 
dân.

12

Thay đổi 
chủ thể 

hợp đồng 
mua bán 
điện (Thí 
điểm cơ 
chế kết 

nối, chia sẻ 
dữ liệu 

trong dịch 
vụ cung 
cấp điện)

332468 261415 78.63%

- 
CSDL
QG về 

DC

Giảm giấy tờ cá 
nhân phải nộp 

như (CCCD, hộ 
khẩu,...)

Giảm thời gian 
đi lại chuẩn bị 
giấy tờ và thực 
hiện dịch vụ.

Giảm thời gian 
kiểm tra, xác 

minh thông tin 
công dân.

30000 4 10000 26250 37,905,175,000

 

13

Đăng ký 
biến động 
về quyền 
sử dụng 

đất, quyền 
sở hữu tài 
sản gắn 

liền với đất 
do thay đổi 
thông tin 
về người 
được cấp 

Giấy 
chứng 

nhận (đổi 
tên hoặc 
giấy tờ 

pháp nhân, 
giấy tờ 

444013 57393 12.93%

- Kết 
nối với 
CSDL
QG về 

DC
- Đang 

xây 
dựng, 
hoàn 
thiện 

CSDL
QG 

Đất đai
- Kết 

nối với 
CSDL 
chuyên 
ngành 

về 
Thuế

Giảm thời gian 
chi phí đi lại để 
đăng ký thủ tục
Giảm chi phí 

chuẩn bị hồ sơ, 
công chứng hồ 

sơ
Sử dụng thông 
tin công dân 

trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về 

dân cư

60000 8 30000 26250 17,217,900,000

 



9

nhân thân, 
địa chỉ).

14

Liên thông 
đăng ký 
khai sinh 
đăng ký 

thường trú 
- cấp thẻ 

bảo hiểm y 
tế cho trẻ 

dưới 6 tuổi

433515 433515 100.00
%

- 
CSDL
QG về 

DC
- 

CSDL 
Bảo 
hiểm 
xã hội

- 
CSDL 

Hộ 
tịch

- 
CSDL 

cấp 
giấy 

chứng 
sinh

Giảm thời gian 
thực hiện TTHC 

từ tổng số 21 
ngày làm việc 
xuống còn 4 

ngày làm việc.
Giảm hồ sơ, 
giấy tờ phải 

chuẩn bị (từ 03 
mẫu đơn thành 

01 mẫu; các 
thông tin dân cư 

được tự động 
điền; giảm giấy 
tờ trùng lặp của 

thủ tục,...).
Giảm thời gian, 

chi phí đi lại 
thực hiện thủ 

tục.

150000 4 50000 26250 132,222,075,000

 

15
Cấp đổi, 

cấp lại giấy 
phép lái xe

563729 29562 5.24%

- 
CSDL
QG về 

DC
- 

CSDL 
về giấy 
khám 
sức 

khỏe; 
CSDL 

Sữ dụng dữ liệu 
khám sức khỏe 
của Bộ Y tế để 
cát giám thủ tục 
giấy tờ xin hồ sơ 
khám sức khỏe
Giảm thời gian 

chi phí đi lại 
trong giải quyết 

TTHC

60000 8 50000 26250 9,459,840,000

 



10

xử lý 
vi 

phạm 
giao 

thông 
đường 

bộ; 
CSDL 
giấy 
phép 
lái xe

Giảm thời gian 
chuẩn bị hồ sơ 

16

Xác nhận 
số Chứng 
minh nhân 
dân khi đã 
được cấp 
thẻ Căn 

cước công 
dân

107788 107788 100.00
%

Đã kết 
nối với 
Cơ sở 
dữ liệu 
quốc 
gia về 
dân cư

Cắt giảm xuất 
trình giấy tờ hợp 
lệ chứng minh 
thông tin công 

dân (Sổ hộ 
khẩu, CMND 9 

số)
Cắt giảm thời 

gian kê khai các 
biểu mẫu do 

người dân chỉ 
cần cung cấp số 

định danh cá 
nhân, Giảm thời 
gian chờ đợi của 
công dân do hệ 

thông đã đặt lịch 
hẹn cho công 
dân đến làm 

CCCD.

30000 2 5000 26250 9,431,450,000

 



11

17

Cấp lại, 
đổi thẻ căn 
cước công 

dân

421316
0

106897
6 25.37%

- Cơ sở 
dữ liệu 
quốc 
gia về 
dân cư
- Cơ sở 
dữ liệu 

Căn 
cước 
công 
dân

- Kết 
nối với 
CSDL 
BHXH 
để lấy 
dữ liệu 

về 
nghề 

nghiệp

Giảm thời gian 
chơ đợi của 

công dân
0 0.5 0 26250 14,030,310,000

 

18

Giải quyết 
hưởng trợ 
cấp thất 
nghiệp

102377 18866 18.43%

- Đã 
kết nối 

với 
CSDL
QG về 
DC với 
CSDL 

của 
BHXH 

Giảm thủ tục 
xác nhận của 

BHXH.
Giảm thời gian, 

chi phí đi lại 
thực hiện TTHC 

(cơ quan 
BHXH, cơ quan 

lao động).
Giảm thời gian 
chuẩn bị hồ sơ 
do tái sử dụng 

100000 16 20000 26250 10,187,640,000

 



12

thông tin dân cư 
và BHXH.

19 Khai báo 
tạm vắng 31152 23008 73.86%

- 
CSDL 
về thi 
hành 
án
- 

CSDL 
về xử 

phạt vi 
phạm 
hành 
chính

Giảm thời gian, 
chi phí đi lại của 

công dân
30000 2 5000 26250 2,013,200,000

 

20
Đăng ký 
mẫu con 
dấu mới

12368 12224 98.84%

Đã kết 
nối với 
CSDL
QG về 

DC

Giảm thời gian, 
chi phí đi lại 
thực hiện thủ 

tục.
Giảm thời gian 
khai báo do tái 
sử dụng thông 
tin công dân

60000 8 10000 26250 3,422,720,000

 

21

Đăng ký 
dấu nổi, 
dấu thu 

nhỏ, dấu xi

185 181 97.84%

Đã kết 
nối với 
CSDL
QG về 

DC

Giảm thời gian, 
chi phí đi lại 
thực hiện thủ 

tục.
Giảm thời gian 
khai báo do tái 
sử dụng thông 
tin công dân

60000 8 10000 26250 50,680,000

 



13

22

Đăng ký, 
cấp biển số 
mô tô, xe 
gắn máy

259141
7

228641
5 88.23%

- 
CSDL
QG về 

dân 
cư;
- 

CSDL 
chuyên 
ngành 
của cơ 
quan 
đăng 
kiểm, 
Thuế, 
Hải 
quan

Phân cấp thực 
hiện giúp giảm 
thời gian đi lại, 

chờ đợi thực 
hiên thủ tục.

Giảm thời gian 
chuẩn bị và nộp 
các giấy tờ do 

khai thác, tái sử 
dụng thông tin 
dân cư, đăng 

kiểm, thuế, hải 
quan,...

Giảm thủ tục 
xác nhận nguồn 
gốc xe đối với 

nhập khẩu.
Giảm thời gian 
thực hiện khai, 
nộp thuế, lệ phí 

trước bạ.

15000 4 50000 26250 388,690,550,000

 

23 Thông báo 
lưu trú

934642
4

933720
4 99.90%

CSDL
QG về 

DC

Giảm thời gian, 
chi phí đi lại 
thực hiện thủ 

tục.
Giảm thời gian 
khai báo do đã 
sử dụng thông 

tin trong 
CSDLDC

15000 1 0 26250 385,159,665,000

 



14

24

Tích hợp 
tính giảm 
trừ mức 

đóng trong 
gia hạn thẻ 
bảo hiểm y 
tế theo hộ 
gia đình

113748 0 0

- Đã 
kết nối 

với 
CSDL
QG về 

DC

Giảm thời gian, 
chi phí đi lại 
thực hiện thủ 

tục.
Giảm thời gian 
khai báo do tái 
sử dụng thông 
tin công dân

30000 4 10000 26250 0

Tính 
trên 
1137
48 
hồ 
sơ 
trực 
tuyế
n gia 
hạn 
thẻ 
bảo 
hiểm 
y tế 
trên 
Cổng 
DVC
QG, 
trong 
đó 
khôn
g có 
trườ
ng 
hợp 
nào 
thực 
hiện 
tích 
hợp 
tính 
giảm 
trừ.



15

25

Liên thông 
đăng ký 
khai tử - 
Xóa đăng 
ký thường 
trú – Trợ 
cấp mai 
táng phí

33818 33818 100.00
%

- 
CSDL
QG về 

DC
- 

CSDL 
Bảo 
hiểm 
xã hội

- 
CSDL 

Hộ 
tịch

- 
CSDL 

cấp 
giấy 

chứng 
tử

Giảm thời gian 
thực hiện TTHC 

từ tổng số 25 
ngày làm việc 
xuống còn 10 
ngày làm việc.
Giảm hồ sơ, 
giấy tờ phải 

chuẩn bị (từ 03 
mẫu đơn thành 

01 mẫu; các 
thông tin dân cư 

được tự động 
điền; giảm giấy 
tờ trùng lặp của 

thủ tục,...).
Giảm thời gian, 

chi phí đi lại 
thực hiện thủ tục

150000 4 20000 26250 9,299,950,000

 

TỔNG SỐ TIỀN TIẾT KIỆM 3,445,210,901,250  
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